
PHÒNG GD&ĐT QUẬN LONG BIÊN
TRƯỜNG THCS NGÔ GIA TỰ
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II MÔN CÔNG NGHỆ 6
Năm học: 2017 – 2018 
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức:
 - Kiểm tra kiến thức về cơ sở của ăn uống hợp lí: nguồn cung cấp và chức năng dinh dưỡng của chất đạm, chất đường bột; nhu cầu dinh dưỡng của cơ thể về chất đạm, chất đường bột.
 - Kiểm tra kiến thức về quy trình tổ chức bữa ăn: khái niệm thực đơn, nguyên tắc xây dựng thực đơn.
 - Kiểm tra kiến thức về thu, chi trong gia đình: khái niệm về thu nhập của gia đình, các nguồn thu nhập của gia đình.
2. Kỹ năng:
    HS vận dụng các kiến thức đã học vào thực tế: những biện pháp đảm bảo an toàn thực phẩm khi mua sắm, biết cách tăng thu nhập cho gia đình. 
3. Thái độ:
    Rèn tính cẩn thận, chính xác; có thái độ tích cực, trung thực.
4. Năng lực:
    Năng lực tự học, suy luận, phân tích, tổng hợp, sáng tạo, trình bày.
II. Ma trận đề:
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PHÒNG GD&ĐT QUẬN LONG BIÊN
TRƯỜNG THCS NGÔ GIA TỰ

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II MÔN CÔNG NGHỆ 6 (Đề 1)
Năm học: 2017 – 2018
Thời gian làm bài: 45 phút
I. TRẮC NGHIỆM ( 3 điểm): 
1. Ghi vào bài kiểm tra các chữ cái trước câu trả lời đúng (1 điểm).
Câu 1: Thực phẩm không cung cấp chất đường bột là:
	A. Gạo
	B. Rau muống

	C. Ngô
	D. Khoai lang


Câu 2: Chọn khẳng định đúng trong các khẳng đinh sau:
A. Một bữa ăn cần đầy đủ 4 nhóm thức ăn: Nhóm giàu chất đường bột, nhóm giàu chất béo, nhóm giàu chất đạm, nhóm giàu chất xơ.
B. Khi thay thế thức ăn, ta thay đổi thức ăn trong cùng một nhóm.
C. Chất đường bột là nguồn chủ yếu cung cấp năng lượng cho mọi hoạt động.
D. Chất đạm là nguồn chủ yếu cung cấp năng lượng cho mọi hoạt động.
2. Ghi lại cụm từ thích hợp để điền vào chỗ (…)(1 điểm).
Câu 3: Các biện pháp đảm bảo an toàn thực phẩm khi mua sắm:
-Các loại thực phẩm dễ hư thối như rau, quả, thịt, cá phải mua … hoặc được …
-Các thực phẩm đóng hộp, có bao bì phải chú ý đến … có ghi trên bao bì.
-Tránh để … thực phẩm ăn sống (rau, quả) với thực phẩm cần nấu chín (thịt, cá).
3. Dùng những cụm từ thích hợp nhất ở cột B để hoàn thành mỗi câu ở cột A (1 điểm).
Câu 4:
	Cột A
	Cột B

	1.Thiếu chất đạm trầm trọng
	a.dễ bị đói, mệt, cơ thê ốm yếu.

	2.Thừa chất đạm
	b.làm tăng trọng lượng cơ thể và gây béo phì.

	3.Thiếu chất đường bột
	c.thiếu năng lượng và vitamin

	4.Thừa chất đường bột
	d.trẻ em sẽ bị suy dinh dưỡng.

	
	e.mắc bệnh huyết áp, bệnh tim mạch...


II. TỰ LUẬN ( 7 điểm)
Câu 1 (2,5 điểm): Nêu nguồn cung cấp và chức năng dinh dưỡng của chất đạm?
Câu 2 (2 điểm)   : Thực đơn là gì? Nêu các nguyên tắc xây dựng thực đơn? 
Câu 3 (2,5 điểm): Thu nhập của gia đình là gì và có những loại thu nhập nào? Em đã làm gì để góp phần tăng thu nhập gia đình?





ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM (Đề 1)
I. TRẮC NGHIỆM ( 3 điểm): 
1. Ghi lại các chữ cái trước câu trả lời đúng (1 điểm): Mỗi đáp án đúng được 0,5 điểm
	Câu 1: B
	Câu 2: B,C


2. Ghi lại cụm từ thích hợp để điền vào chỗ (…)(1 điểm): Mỗi cụm từ điền đúng được 0,25 điểm
Câu 3: Đáp án: - tươi – được bảo quản ướp lạnh
               - hạn sử dụng
               - lẫn lộn
3. Dùng những cụm từ thích hợp nhất ở cột B để hoàn thành mỗi câu ở cột A 
(1 điểm): Mỗi ý ghép đúng được 0,25 điểm. 
Câu 4: Đáp án: 1-d ; 2-e ; 3-a ; 4-b.
II. TỰ LUẬN ( 7 điểm)
Câu 1 ( 2,5 điểm)
	* Nguồn cung cấp:
- Đạm động vật: thịt, cá, trứng, sữa, tôm, cua,…
- Đạm thực vật: đậu, lạc, vừng, hạt sen, hạt điều,…
	
0,5 đ
0,5 đ

	* Chức năng dinh dưỡng:
- Giúp cơ thể phát triển tốt về thể chất (chiều cao, cân nặng) và trí tuệ.
- Cần cho việc tái tạo tế bào chết (giúp mọc tóc, thay răng, làm lành vết thương).
- Góp phần tăng khả năng đề kháng và cung cấp năng lượng cho cơ thể.
	
0,5 đ
0,5 đ
0,5 đ


Câu 2 ( 2 điểm)
	* Thực đơn là bảng ghi lại tất cả những món ăn dự định sẽ phục vụ trong bữa tiệc, cỗ, liên hoan hay bữa ăn thường ngày.
* Các nguyên tắc xây dựng thực đơn là:
- Thực đơn có số lượng và chất lượng món ăn phù hợp với tính chất của bữa ăn.
- Thực đơn phải đủ các loại món ăn chính theo cơ cấu của bữa ăn.
- Thực đơn phải đảm bảo yêu cầu về mặt dinh dưỡng của bữa ăn và hiệu quả kinh tế.
	0,5 đ


0,5 đ
0,5 đ
0,5 đ



Câu 3 ( 2,5 điểm)
	* Thu nhập của gia đình là tổng các khoản thu bằng tiền hoặc hiện vật do lao động của các thành viên trong gia đình tạo ra.
* Những loại thu nhập:
- Thu nhập bằng tiền.
- Thu nhập bằng hiện vật.
* HS nêu những việc đã làm để góp phần tăng thu nhập của gia đình (tham gia sản xuất cùng người lớn, làm vệ sinh nhà ở giúp cha mẹ, làm một số công việc nội trợ của gia đình, …)
	0,5 đ


0,5 đ
0,5 đ
    1đ
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